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Nơi vấn đề “con rắn lừa tôi” (Gen 3:13) và “con rắn phun nước” (Rev 12:15), chúng ta đã thấy  được những điểm chính yếu về trận chiến thiêng liêng bất khả tránh trong lịch sử cứu độ như sau: 1) những loài tạo vật sinh linh có tự do như thiên thần và loài người đều bị thử thách mới được đời đời hiệp thông thần linh với Thiên Chúa trên Thiên đàng; 2) Luxiphe và nhóm ngụy thần theo hắn đã bị hất nhào xuống đất mất chỗ của mình trên trời, vì hắn không chịu chấp nhận Lời Nhập Thể và Người Nữ Mẹ của Người; 3) Satan đã rình nuốt Con Trẻ được Người Nữ sinh ra, nhưng hắn chẳng những không nhận ra Người mà còn bị tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi đã bị Người đạp đầu bằng cuộc tử nạn cứu độ của Người; 4) Satan cũng phun ra những giòng nước gian trá xảo quyệt để cuốn trôi đi Người Nữ Mẹ của Con Trẻ, nhưng cũng hoàn toàn thảm bại, không làm gì được Người Nữ, mà chỉ sát hại nữ nguyên tổ Evà; 5) Satan hết sức căm tức vì không thể đụng đến Người Nữ, liền quay ra đi giao chiến với riêng con cái Người Nữ và chung thành phần đã được cứu độ, để hủy diệt công ơn cứu chuộc vô cùng vô giá của Con Trẻ. Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là, theo Sách Khải Huyền, nếu Người Nữ là Mẹ Maria còn phải được cứu mới thoát khỏi tay Satan, thì thành phần con cái của Người Nữ này làm sao có thể chiến đấu chống lại hắn và thắng được hắn đây? Đó là nội dung của vấn đề “Phượng Hoàng… Sa Mạc” cho ngày mừng Lễ Mẹ Thai Lời hay Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể.

Đúng thế, nếu không được cứu thì Mẹ Maria tự mình là loài người cũng không thể nào thoát được bàn tay của Satan. Sách Khải Huyền đã cho thấy sự thật này ở đoạn 12 câu 13-14 như sau: “Khi con Rồng thấy mình đã bị xô nhào xuống đất, thì nó đuổi theo Người Nữ đã sinh con trai. Thế nhưng Người Nữ đã được ban cho đại đôi cánh phượng hoàng mà bay vào nơi của mình trong sa mạc, xa khỏi tầm của con rắn”. Căn cứ vào mạc khải Thánh Kinh qua đoạn Tân Ước Khải Huyền trên đây thì Satan không thể làm gì được Người Nữ là Mẹ Maria của chúng ta là nhờ hai yếu tố: “Đôi cánh phượng hoàng” và “sa mạc”.  Vậy “đôi cánh phượng hoàng” và “sa mạc” đây ám chỉ những gì? 
Phải chăng “đôi cánh phượng hoàng” ám chỉ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được Thiên Chúa ban ngay từ giây phút hoài thai trong lòng thai mẫu! Và phải chăng “sa mạc”, một hình ảnh biểu hiệu cho trạng thái trống vắng và chết chóc, là cuộc sống tận tuyệt bỏ mình của Mẹ, hoàn toàn không sống cho mình mà chỉ sống cho “Đấng Tối Cao” (Lk 1:32), được thể hiện rõ ràng nhất nơi tâm trạng Mẹ “không hề biết đến nam nhân” (Lk 1:34), cũng như nơi lòng Mẹ khiêm nhượng tuyệt đối tùng phục “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng” (Lk 1:38), một tác động mà Satan kiêu căng ngông cuồng không thể nào làm được, nghĩa là, theo kiểu nói của Sách Khải Huyền, “xa khỏi tầm của con rắn”. Cũng chính vì Mẹ Maria và Chúa Giêsu đều lúc nào cũng ở trong “sa mạc” như thế, tức là ở trong sự bỏ mình, khiêm nhượng và tuân phục như thế, mà Satan kiêu căng chỉ biết có quyền lực và thống trị không thể nào nhận ra các Vị, cho đến khi cái đầu tiêu biểu cho cái tinh khôn của hắn bị đạp bởi gót chân tiêu biểu cho những gì là ẩn khuất, thấp hèn và phục tùng của Chúa Giêsu. Và cũng chính vì Mẹ Maria luôn ở trong “sa mạc” là “nơi của mình” như thế, mà Mẹ lúc nào cũng đầy ơn phúc, cũng bay bổng trên “đôi cánh phượng hoàng”, tức lúc nào Mẹ cũng “được ơn nghĩa Chúa” (Lk 1:30), “đẹp lòng Cha mọi đàng” (Mt 3:17, 17:5). 
Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là, nếu nhờ Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ lúc được hoài thai, tức ở nơi con người độc nhất vô nhị không có đam mê nhục dục này như chúng ta, thì Mẹ Maria có thể phạm tội được hay chăng? Và nếu ví tình trạng “đầy ơn phúc” của Mẹ Maria như một ly nước đầy thì tình trạng “đầy ơn phúc” nơi Mẹ còn có thể nào đầy hơn nữa được hay chăng, hay chỉ ở nguyên mức độ như từ ban đầu, không hơn không kém? Và nếu mức độ đầy ơn phúc nơi đệ nhất tạo vật Maria về ân sủng này quả thực không thể nào không liên lỉ gia tăng qua các công nghiệp và tác động siêu nhiên tuyệt vời của Mẹ thì phải chăng là do Mẹ suốt cuộc đời hằng liên lỉ gắn bó với Chúa bằng tác động luôn ghi nhớ những gì Chúa tỏ ra cho Mẹ mà suy niệm trong lòng? 

“Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng”

“Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng” (Lc 2:19,51). Nhận định này của Thánh Ký Luca về Mẹ Maria đây có thể nói là tất cả Linh Đạo Maria cũng là Linh Đạo Kitô Giáo. Tại sao? 

Nếu mục đích Thiên Chúa dựng nên con người là để họ được hiệp thông thần linh với Người (xem Tổng Lược Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, câu 1), thì tất cả khoa tu đức học Kitô Giáo chẳng qua chỉ là một thứ linh đạo (dù mang danh là linh đạo Giang Thánh Giá, linh đạo I Nhã, linh đạo Thiên Sa Hài Đồng, linh đạo Long Mộng Phố v.v.) nhắm đến một mục đích duy nhất đó là giúp tâm hồn Kitô hữu làm sao để có thể hiệp thông thần linh với “Thiên Chúa là tình yêu” (1Jn 4:8,16). 

Để đạt được mục đích hiệp thông thần linh với Thiên Chúa một cách chắc chắn và hoàn toàn đến mức tối đa và trọn lành hết cỡ, linh đạo nào cũng phải bao gồm một yếu tố bất khả thiếu hết sức quan trọng đó là việc con người đáp ứng tác động thần linh. Tức là, nếu con người không biết đáp ứng tác động thần linh của Đấng đã chẳng những tỏ hết mình ra cho chung nhân loại nơi Con Ngài là Đức Giêsu Kitô Lời Nhập Thể, mà còn tiếp tục và liên tục tỏ mình ra cho từng tâm hồn chúng ta, qua Thánh Linh của Ngài là Đấng được ban cho chúng ta và ở trong chúng ta (xem Rm 5:5; 8:9,11), thì chúng ta chắc chắn và vĩnh viễn sẽ không thể nào đạt tới chỗ hiệp thông thần linh với Ngài.  

Thế nhưng, để có thể đáp ứng tất cả mọi tác động thần linh và từng tác động thần linh của Vị Thiên Chúa thượng trí toàn năng để có thể hiệp thông thần linh với Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất toàn thiện, linh hồn không còn cách nào khác ngoài con đường duy nhất là lắng nghe tất cả những gì Ngài muốn nói với họ và tỏ ra cho họ, qua những dấu chỉ thời đại bên ngoài cũng như qua ơn soi động bên trong, (như Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ - Lk 24:40,43,45), vào một lúc nào đó hay liên lỉ suốt cuộc đời của họ. 

Thực tế sống đạo lại hết sức phũ phàng cho thấy, vì vướng mắc nguyên tội, cho dù đã được thánh tẩy nơi Phép Rửa, linh hồn Kitô hữu vẫn bị chi phối bởi khuynh hướng sống xa lìa Thiên Chúa, “chuộng tối tăm hơn ánh sáng” (Jn 3:19), không nhận biết thực sự Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ của mình là ai, lúc nào cũng chiều theo tự nhiên đến độ rất dễ dàng “sa chước cám dỗ” là “sự dữ” chống lại Thiên Chúa, không tuân theo lề luật căn bản của Ngài, chứ chưa nói gì đến những điều trọn lành trong Phúc Âm của Ngài. 

Bởi thế, cũng theo kinh nghiệm tu đức, để được tiến đến chỗ hiệp thông thần linh với “Cha trên trời của các con là Đấng trọn lành” (Mt 5:48), linh hồn cần phải trải qua những cuộc thanh tẩy nội tâm và thử thách đức tin, để từ từ siêu thoát, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian (xem Jn 17:11,14), đến độ có một trái tim thanh sạch hầu có thể được thấy và thấy được Thiên Chúa (xem Mt 5:8), trong chính bản thân mình cũng như trong anh chị em mình và trong tất cả mọi sự, bằng một cảm nghiệm thần linh, nhờ đó, họ được lớn lên trong Chúa, đạt đến tầm vóc thành toàn của Chúa Kitô là Đầu (xem Eph 4:13,15), lúc mà họ có thể nói “sự sống tôi đang sống không phải là tôi sống nữa nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20).

Đến đây chúng ta mới thấy được Linh Đạo Maria quả thực được tóm gọn nơi thái độ tu đức “Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng” (Lc 2:19,51), một thái độ nhờ đó Mẹ có thể liên lỉ đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa, ở mọi nơi và trong mọi lúc, suốt cuộc đời của Mẹ. Thái độ tu đức này của Mẹ Maria có một liên hệ mật thiết trực tiếp tới Đặc Ân Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ cũng như đến trạng thái Đầy Ơn Phúc của Mẹ. 

Sự kiện Mẹ được hoài thai vô nhiễm nguyên tội đây không phải chỉ ở chỗ tiêu cực là được Thiên Chúa gìn giữ nguyên tội ngay từ giây phút Mẹ được thụ thai trong lòng thai mẫu, mà còn ở nghĩa tích cực nữa đó là Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô Con Mẹ. Thật ra, nếu không được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô thì Mẹ cũng không được gìn giữ cho khỏi nguyên tội ngay từ giây phút hoài thai trong lòng mẹ. Bởi thế, trạng thái vô nhiễm nguyên tội ngay từ giây phút hoài thai đây là một trạng thái đầy ơn phúc, một trạng thái “được Thiên Chúa ở cùng” (Lk 1:28) ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ hiện hữu trên trần gian này. Tức Mẹ được Thiên Chúa chiếm đoạt ngay từ khi mới xuất hiện trong lòng thai mẫu trên trần gian. 

Tuy nhiên, trạng thái Thiên Chúa ở cùng Mẹ ngay từ lúc Mẹ hoài thai này không hoàn toàn giống như trạng thái Thiên Chúa ở cùng loài người khi hai nguyên tổ của họ còn ở trong tình trạng công chính nguyên thủy chưa biết đến tội lỗi là gì, “trần truồng không biết xấu hổ” (Gen 2:25). Đúng thế, nếu Chúa Kitô đến là “để cho chiên được sự sống và là một sự sống viên mãn” (Jn 10:10), thì vì Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ nên Mẹ chẳng những đã “được sự sống” nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, mà còn là “một sự sống viên mãn” ở trạng thái “đầy ơn phúc” nữa, một trạng thái “đầy ơn phúc” được mở đầu bằng ơn vô nhiễm nguyên tội, một đặc ân biểu hiệu cho trạng thái “đầy ơn phúc” của Mẹ. “Đầy ơn phúc” chính là tên gọi của Mẹ xuất phát từ cửa miệng của Tổng Thần Gabiên trong giây phút truyền tin Lời Nhập Thể: “Kính mừng đầy ơn phúc” (Lk 1:28), và “hoài thai vô nhiễm nguyên tội” cũng là tên gọi của Mẹ ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 25/3/1858. 

Có thể nói, nếu thánh danh của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất được tỏ cho Moisen là Hiện Hữu hay Toàn Hữu (xem Ex 3:14) thì Mẹ Maria là Đầy Phúc hay Toàn Phúc. Thế nhưng, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ Vô Nhiễm đây không phải chỉ ở chỗ Mẹ “được Thiên Chúa ở cùng” (Lk 1:28), mà còn ở chỗ Mẹ “được ơn nghĩa trước mặt Chúa”  nữa (Lk 1:30), tức là ở chỗ Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng, không bao giờ làm mất lòng Ngài, trái lại, Mẹ hằng liên lỉ suốt cuộc đời không giây phút nào ngơi đáp ứng tất cả mọi sự và từng sự lớn nhỏ Thiên Chúa muốn trong và cho cuộc đời Mẹ. Hai lời Mẹ thưa với Tổng Thần Ga-Biên trong biến cố truyền tin đã cho thấy tất cả con người thuộc về Chúa của Mẹ: “Tôi không hề biết đến nam nhân” (Lk 1:34), cùng với cuộc đời toàn hiến của Mẹ chỉ biết sống cho một mình “Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lk 1:46) của Mẹ: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời ngài truyền” (Lk 1:38).

Tuy nhiên, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ và nơi Mẹ ở đây không phải như là một tách nước đầy, không hơn được nữa, bằng không sẽ tràn ra ngoài. Cũng thế, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ không phải chỉ ở chỗ Mẹ không làm gì mất lòng Chúa, nghĩa là tách nước đầy ơn phúc luôn ở mức độ đầy, không bị vơi đi vì bất cứ lầm lỗi nào dù nhỏ bé mấy của Mẹ, trái lại, Mẹ luôn làm đẹp lòng Chúa, tức luôn làm cho mức độ đầy ơn phúc nơi Mẹ như hạt giống gặp mảnh đất thật tốt “trổ sinh gấp 100” (Mt. 13:23), chứ không chỉ tăng 30 hay 60. Theo tu đức, mỗi lần làm đẹp lòng Chúa, sống trọn ý Chúa, đáp ứng tác động thần linh, thì Ơn Thánh lớn lên trong linh hồn, hay linh hồn được lớn lên trong Chúa. 

Vậy nếu ngay từ giây phút đầu thai Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được đầy ơn phúc như tách nước đầy thì cho tới giây phút cuối đời trần gian của Mẹ, hết mọi hành động lớn nhỏ của Mẹ luôn đẹp lòng Chúa sẽ càng làm cho mức độ đầy ơn phúc hay trạng thái đầy ơn phúc này nơi Mẹ gia tăng! Như thế nào? Nếu không phải như một hạt cải nhỏ bé nhất trở thành một cây vĩ đại để trở thành nơi làm tổ cho chim trời (xem Mt 13:32) thế nào, thì nơi Mẹ Maria cũng thế, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đã trở thành một cây vĩ đại với vai trò Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ để các linh hồn có thể nhờ Mẹ mà “được tái sinh bởi trên cao” (Jn 3:3): “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa” (Mẹ Maria với 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13/6/1917) là như thế.

Vấn đề được đặt ra ở đây là, được hoài thai vô nhiễm nguyên tội, nhờ đó, không có đam mê nhục dục, không bị mầm mống nguyên tội chi phối, Mẹ Maria đầy ơn phúc có thể nào phạm tội được không? Như hai nguyên tổ trong vườn địa đường khi còn ở trong trạng thái công chính nguyên thủy đã có thể phạm tội thế nào thì Mẹ Maria cũng vẫn có thể như vậy, tùy theo tự do của Mẹ có biết đáp ứng Ý Chúa hay chăng! Nếu trong biến cố truyền tin Mẹ không xin vâng thì Mẹ còn đầy ơn phúc hay chăng? Nếu vì tự nhiên thương Con không muốn Người bị khổ nạn, như Thánh Phêrô đã vì lòng ngay của tình thày trò đã mạnh dạn can ngăn Người (xem Mt 16:23), thì Mẹ có còn đầy ơn phúc hay chăng! 

Phải, ngay cả trong những lúc tăm tối “không hiểu” (Lk 2:50) thấu những gì Thiên Chúa tỏ ra cho, như trong trường hợp tìm thấy Thiếu Nhi Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày lạc mất và nghe lời đối đáp của Người (xem Lk 2:49), Mẹ vẫn sống “đức tin tuân phục” (Rm 1:5), ngoan ngoãn xin vâng bằng thái độ tu đức trọn lành cố hữu của Mẹ là “ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng” (Lk 2:51). Trong cuộc đời lúc nào cũng sống bằng một đức tin tuân phục hết mình như thế, Mẹ chẳng khác gì như một đệ nhất cao thủ chơi banh quật, cho dù mắt có bị bịt chặt không trông thấy gì trước những trái banh là các tác động thần linh huyền diệu “như gió muốn thổi đâu thì thổi” (Jn 3:8) ném tới một cách bất ngờ, mãnh liệt và ào ạt đầy oái oăm oan nghiệt mà Mẹ cũng quật trúng và “home run”, ở chỗ, “theo Con Chiê n đến bất cứ nơi nào Con Chiên tới” (Rev 14:4).  

Được như thế là vì Mẹ không bước đi theo mắt thấy mà bằng lòng tin (xem 2Cor 5:7), một đức tin có được nhờ ở biết lắng nghe (xem Rm 10:14,16,17). Mẹ quả thực đã được chính Con Mẹ khen tặng về tài lắng nghe này của Mẹ, khi Mẹ được người phụ nữ khen là có phúc vì Mẹ đã được cưu mang và cho Người bú (xem Lk 11:27), bởi vì, phúc của Mẹ là ở chỗ “nghe và giữ Lời Chúa” (Lk 11:28), nhờ đó Mẹ mới thật sự xứng đáng trở nên và làm Mẹ Thiên Chúa: “Mẹ của Tôi là những người làm theo ý Cha trên trời Tôi” (Mt 12:50).   

“Dòng giống Người Nữ, những kẻ tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu”

Một điều quá hiển nhiên là Satan không thể nào thắng được chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên hắn. Hắn cũng không thể nào thắng được Con Trẻ và Người Nữ Mẹ của Người. Ngoài ra, hắn tất nhiên vẫn có thể thắng được thành phần dù đã được cứu chuộc, vì nơi họ, mặc dầu đã được lãnh nhận Phép Rửa, đã được thánh hóa, được Thiên Chúa ở cùng, các mầm mống nguyên tội là các đam mê nhục dục cùng các tính mê nết xấu nơi họ vẫn còn đó. Bởi thế, nếu không luôn “tỉnh thức và cầu nguyện” (Mt 26:41) thì con người chắc chắn sẽ bị “sa chước cám dỗ” (Mt 6:13), như đã xẩy ra cho trường hợp ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, ngay trong thời điểm Vị Sư Phụ của họ “buồn rầu đến chết đi được” (Mt 26:38) và sắp sửa đi vào giây phút khổ nạn và tử giá cuối đời của Người. Chúa Giêsu quả thực đã chí lý khi lên tiếng cảnh giác trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 11 câu 24-26 rằng: “Khi thần ô uế xuất khỏi người nào, thì nó rảo quanh những nơi hoang vu khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra, nó mới nói: Ta sẽ về lại nhà của ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Đến nơi, nó thấy căn nhà đã trở nên gọn ghẽ và sạch sẽ. Bấy giờ nó ra đi, rủ thêm bảy thần ô uế khác còn dữ hơn cả nó; chúng vào mà lập cư ở đó. Và tình cảnh cuối cùng của người ấy lại càng khốn hơn trước". “Khốn hơn” đây không phải là tình trạng bị tàn phá mà là  bị tấn công bởi một lực lượng nhiều hơn và dữ dội hơn. Thật thế, tâm hồn của Kitô hữu, sau khi lãnh nhận Phép Rửa và nhờ hạt giống thần linh là Thánh Sủng được gieo vào tâm hồn họ, có thể ví như ngôi nhà đã được dọn dẹp gọn ghẽ và sạch sẽ (xem Lk 11:25). 
Tuy nhiên, nếu họ luôn ở trong “sa mạc” như Mẹ Maria và Chúa Giêsu, tức sống siêu thoát bỏ mình, khiêm tốn và tuân phục, thì các đam mê nhục dục cùng với tính mê nết xấu của họ sẽ không có tác dụng gì, ngoài việc “rảo quanh những nơi hoang vu khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra”. Như thế có nghĩa là tâm hồn của thành phần Kitô hữu thật sự sống đạo này sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến gay go quyết liệt hơn nữa, ở chỗ, “bấy giờ nó ra đi, rủ thêm bảy thần ô uế khác còn dữ hơn cả nó; chúng vào mà lập cư ở đó. Và tình cảnh cuối cùng của người ấy lại càng khốn hơn trước". Đó là những gì cũng đã được Sách Khải Huyền nói tới ở Đoạn 12 câu 17: “con Rồng tức tối với Người Nữ, thì đi tuyên chiến với dòng giống Người Nữ, những kẻ tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu”. Qua câu Thánh Kinh Tân Ước Khải Huyền này, chúng ta thấy được một sự thật hiển nhiên ở chỗ: kẻ thù và mục tiêu tấn công trên hết và trước hết của Satan và ma quỉ đó là thành phần con cái của Mẹ Maria, thành phần không phải chỉ hữu danh vô thực, mà là thành phần Sống Thánh Chứng Nhân, ở chỗ “tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” như chính Mẹ Maria. Hay nói ngược lại, những ai “tuân giữ giới luật Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” mới xứng danh là con cái của Mẹ Maria và thực sự sẽ trở thành đối tượng kịch liệt tấn công của ngụy thần, như đã từng xẩy ra nơi trường hợp các vị thánh, điển hình nhất nơi Cha Sở Họ A ở Pháp, vị Thánh sắp được Giáo Hội, trong Năm Linh Mục từ ngày 19/6/2009 đến 19/6/2010 tới đây, tuyên phong làm quan thày của các vị linh mục. Chúng ta cùng theo dõi câu truyện do tác giả Cardo thuật lại và Cha Lương dịch thuật.
“Chắc chắn ma quỷ giận ghét và quấy phá các thánh, những ai đọc hạnh các thánh đều biết điều ấy. Khi xưa ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu nơi hoang địa, đã quậy phá, đánh đập và doạ nạt Thánh Antôn tu rừng, Thánh Hilariô, Thánh Phanxicô. Ma quỷ cũng đã bóp cổ, cố tình giết Thánh Antôn Padua hai ba lần. Thánh nào càng làm sáng danh Chúa, càng cứu được nhiều linh hồn ra khỏi tay nó bao nhiêu nó càng giận ghét, quấy phá và cố tình làm hại các thánh ấy bấy nhiêu.
“Vì cha Gioan làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn nên ma quỷ giận lắm, quấy phá cha suốt ba mươi lăm năm trọn. Vì cha rất khiêm nhường nên hay giấu các nhân đức và các việc lành mình làm kẻo người ta biết mà trọng kính mình; còn ma quỷ quậy phá thì cha sẵn lòng tỏ cho thiên hạ biết có ý cho người ta khinh dễ, coi thường cha như người tội lỗi.
“Trước tiên, ma quỷ cám dỗ cha Gioan về sự kiên trì để chán nản bỏ việc bổn phận. Tự nhiên cha lo lắng bối rối về những tội cha đã phạm từ bé, coi những tội nhẹ của mình đã phạm trở nên thật nặng nề, ghê tởm, nghĩ rằng mình là đầy tớ vô ích, không đáng làm linh mục hướng dẫn coi sóc linh hồn người ta, ngài luôn xem thấy cửa hoả ngục mở sẵn chờ đón mình nên đêm ngày lo lắng không yên tâm chút nào.
“Cha phải chịu cơn bối rối lo lắng ấy một thời gian dài nhưng vì cha tin tưởng một cách kiên vững vào Chúa Giêsu nhân lành vô cùng đã đổ máu ra cho mọi người được rỗi, nên cha có thể nói như  Thánh Gióp xưa rằng: "Dù Đức Chúa Trời có giết tôi, tôi cứ trông cậy vào Người". Vì thế cha vẫn vững lòng làm các việc bổn phận của mình cách chu đáo, không bỏ một việc nào. Ma quỷ thấy không cám dỗ được cha bề trong được thì quấy phá cha bên ngoài. Cha Gioan đã kể ra những mưu chước ma quỷ làm như sau:
“- Khi tôi về xứ Ars được sáu năm và đã lập viện cô nhi thì ma quỷ mới quậy phá tôi lần đầu. Có một đêm, tôi sắp đi ngủ vì đã khuya lắm thì thấy đập ở cổng ngoài ba cái rất mạnh, chẳng khác gì có người lấy búa phá cửa. Tôi ra mở cửa và hỏi "Ai đấy? Ai đấy?", nhưng chẳng có ai thưa, cũng chẳng thấy ai cả, nên tôi lại lên giường ngủ. Vừa chợp mắt, tôi lại nghe thấy đập ba cái mạnh hơn ba cái trước, mà lần này chúng đập cửa liền với phòng tôi nằm. Tôi chỗi dậy và ra hỏi như lần trước nhưng cũng chẳng thấy ai. Khi ấy, ông tiên chỉ làng Ars mới dâng cúng cho nhà thờ những đồ quý để trong phòng nên tôi đoán là kẻ trộm muốn lấy những đồ ấy chăng. Vì vậy tôi bảo với ông trưởng thôn cắt mấy người canh gác nhà xứ ban đêm. Đêm nào các người canh gác đều nghe thấy tiếng đập nơi cửa này, đẩy cửa kia rầm rầm nhưng khi chạy đến thì chẳng thấy ai.
“Đêm nào cha Gioan cũng nghe tiếng đập như vậy nên sợ hãi, kinh khiếp không ngủ được, yếu nhược xanh xao hơn trước nhiều. Con chiên trong xứ thương cha và lo lắng, sợ cha sinh bệnh nên cử người cầm súng canh gác cả bốn mặt nhà xứ và cả trên gác chuông nhà thờ. Nhưng đều vô ích, vì đêm nào tiếng đập cùng đẩy cửa rầm rầm vẫn xảy ra nơi này nơi kia khiến những người canh rùng mình sợ hãi vì chẳng thấy ai hết. Có một đêm, những người canh gác sợ quá phải tri hô lên. Cha Gioan ở trong nhà chạy vội ra xem xét mọi nơi không thấy ai. Bấy giờ cha Gioan và mọi người đều tin là ma quỷ làm những việc ấy, chớ không phải do con người. Lúc ban đầu, cha Gioan tưởng kẻ gian làm thì sợ hãi kinh khiếp, nhưng khi cha Gioan biết chắc là do ma quỷ quậy phá, nhát mình, cha chẳng còn sợ hãi gì nữa nên bãi bỏ những phiên canh gác đêm, không cho người canh gác nữa.
“Lúc đầu, ma quỷ ở bên ngoài, không vào trong nhà nhưng về sau, từ khi cha Gioan cho những người canh gác về thì đêm nào nó cũng vào trong phòng cha, đánh đổ ghế ngồi, bàn viết, mở tủ, mở rương, lục lạo khắp nơi và cứ liên tục kêu tên cha Gioan: "Vianney, Vianney!"
“Rồi chúng chửi rủa, mắng nhiếc cha là thằng ăn khoai. Có lần nó đe dọa cha rằng:
“- Bớ Vianney! Ta sẽ đánh, sẽ trị mày! Tao sẽ bắt mày, này tụi tao sắp tóm được mày rồi.
“Có khi như thợ mộc đóng đinh vào cột nhà, cưa xà, đục chỗ nọ, khoan chỗ kia; khi thì nó lấy tay đập trên mặt bàn, trên chậu rửa mặt kêu bùm bùm như người đánh trống. Có đêm cha Gioan nghe như có toán quân tập trận ở ngoài sân, hay có người đi giày, đi guốc kêu lộp cộp ở hàng hiên suốt đêm. Có đêm nó đến giường, giật mùng rất mạnh như muốn xé nát cái mùng ra và rung giường cho cha rơi xuống đất.
“Vì sao ma quỷ quấy phá cha Gioan như vậy?
“Ma quỷ quấy phá cha có nhiều lý do: một là nó có ý bắt ép cha bỏ việc bổn phận, bỏ việc cứu thoát những linh hồn khỏi tay nó. Chính ma quỷ đã dùng miệng của một người đàn bà bị quỷ ám mà nói với cha Gioan điều ấy, như chúng ta sẽ thấy ở đoạn tới. Hai là ma quỷ muốn giết cha Gioan nhưng vì Thiên Chúa không cho phép nên nó quấy phá luôn. Ngủ và ăn uống là những điều rất cần cho thân xác được sống, có sức mà làm việc. Vì cha Gioan đã ăn chay hãm mình quá nhiều, nay mà không ngủ được nữa thì chỉ có chết chứ không sống được, nên ma quỷ quấy phá cha đêm ngày, không cho cha ngủ để sinh bệnh mà chết, không còn cứu được các linh hồn, không phá mưu chước của nó nữa.

“Việc ma quỷ quấy phá và hù doạ cha Gioan đồn thổi ra khắp mọi nơi. Những người giáo dân lấy làm lạ không hiểu tại sao ma quỷ dám quấy phá linh mục có tiếng nhân đức như thế. Có nhiều linh mục không tin ma quỷ quấy phá cha. Các đấng ấy quả quyết rằng chẳng có ma quỷ nào quấy phá cha Gioan, chỉ bởi cha ăn chay hãm mình quá sức và thức đêm không ngủ được nên sinh bệnh tâm trí mơ màng. Nếu như cha chịu khó ăn uống, ngủ được như người ta thì sẽ chẳng còn ma quỷ nào quấy phá mình cả.
“Năm 1826 là năm ban ơn Toàn Xá, cha Gioan đi giảng tĩnh tâm ở xứ kia gần Ars. Có nhiều linh mục khác cũng đến đấy nữa. Bấy giờ trong miền, người ta đang bàn tán về những việc ma quỷ quấy phá và hù dọa cha Gioan. Một hôm, đang lúc giờ cơm tối, các linh mục cũng nói đến điều ấy. Có cha chọc ghẹo cha Gioan, có đấng khuyên cha Gioan rằng:
“- Cha đừng ăn chay hãm mình quá, hãy ăn uống bình thường như chúng tôi thì cha sẽ khỏi bị ma quỷ quấy phá.
“Lại có linh mục nói nặng lời, làm buồn lòng cha Gioan: "Cha bị bệnh tâm trí, cha thuộc loại dở người" và nhiều điều khác nữa.
“Cha Gioan im lặng không thưa lại lời nào. Nửa đêm, lúc mọi người trong nhà xứ ngủ yên, bỗng dưng nghe tiếng đập và tiếng đẩy cửa rầm rầm, nhà cửa chuyển động, nghiêng bên này xiên bên kia như gần sập. Lập tức mọi người thức giấc, sợ hết vía. Các đấng chạy đến phòng cha Gioan nằm, thấy cha đang ngủ mệt, liền đánh thức dậy và nói:
“- Cha dậy đi vì nhà sắp sập rồi.
“Cha Gioan đáp:
“- Các cha đừng sợ, xin các cha cứ nghỉ đi.
“Các cha thấy cha Gioan ung dung, bình tĩnh thì bớt sợ hãi mà đi ngủ.
“Độ một tiếng sau, lúc cả nhà còn đang ngủ thì nghe tiếng gọi mở cổng. Cha Gioan dậy mở cổng thì gặp một người rất khô khan tội lỗi từ xa đến xin xưng tội. Cha đưa người ấy vào nhà thờ để giải tội, rồi cha ở lại nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cho đến giờ làm lễ.
“Đêm nào ma quỷ cũng quấy phá cha, không cho ngủ. Cha vui mừng vì biết đó là dấu hiệu sắp có người khô khan tội lỗi tìm đến mình để xưng tội. Mà thật như vậy, vì khi mở cổng nhà xứ để ra nhà thờ thì cha thường gặp người tội lỗi ăn năn trở lại đến xưng tội với cha, ma quỷ biết nên nó tức giận, ghen ghét và quấy phá như vậy”.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Lời Nhập Thể. 

Chúa là Đấng vô cùng toàn thiện và uy nghi cao cả, 

là Đấng vô cùng khôn ngoan và toàn năng.

Thế mà Chúa đã trở thành một thai nhi trong tử cung một nữ nhân thụ tạo thấp hèn của Chúa,

Đã trở thành một hài nhi bé mọn bất lực trong vòng tay ôm ẵm bú mớm của Người Nữ này,

Đã trở thành một thiếu nhi ngây thơ ngoan ngoãn học hỏi và vâng phục Người Nữ ấy, 

và Chúa đã sống với Người Nữ này 30 năm trong 33 năm sống trên trần gian.

Ôi, thật phúc cho lòng đã cưu mang Chúa và vú đã cho Chúa bú.

Ôi Maria, Mẹ là vinh dự của chung muôn loài tạo vật và của riêng loài người, 

là nơi cho chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa.

Bởi thế, cùng với Mẹ chúng con dâng lời Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa – Magnificat,

vì Ngài là Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ những sự trọng đại và Danh Ngài chí Thánh.

Amen.













